
STT Họ tên HS
Giới 

tính
1 Họ và tên cha Họ và tên mẹ

Chỗ ở 

hiện 

nay

SDT gia đình Diện ưu tiên
Trao tiền 

29/09/2024

1 Nguyễn Thị Thắm Nữ 1C3 Nguyễn Thanh Nhân 8 Ấp 4- Mã Đà
Ba mẹ bỏ nhau, ở với 

bà già yếu
1 500 000

2
Trần Thị Kim Nhung

(Nhà anh em rất đông) 
Nữ 1C3 Trần Công Điểm Phạm Thị Ảnh 7 Ấp 4- Mã Đà 374370166 Khó khăn 2 500 000

3 Đỗ Văn Hóa Nam 1C3 Đỗ Thị Thu Hà 10 Ấp 4 - Mã Đà 374554405 Làm cá 1 500 000

4 Nguyễn Văn Đen Nam 1ST Lý Cẩm Hường 17 Ấp 4- Mã Đà 0329619064 Khó khăn 1 500 000

5 Nguyễn Văn Trung Nam 2C3 Nguyễn Thị Hường 10 Ấp 4 - Mã Đà 356808753 ở với bà 1 500 000

6 Trần Văn Quân Nam 2C3 Trần Thị Điệp 10 Ấp 4- Mã Đà 0348865218 Hộ cận nghèo 1 500 000

7 Nguyễn Trần Tấn Sang Nam 2C3 Nguyễn Trọng Nghĩa Trần Thị Giàu 10 Ấp 4- Mã Đà Ở với bà-Hộ cận 1 500 000

8 Trần Thị Tiền Nữ 2C3 Trần Văn Thương Nguyễn Thị Xành 10 Ấp 4- Mã Đà 0869032653 Khó khăn 1 500 000

9 Trương Quốc Thuận Nam 2ST Trương Văn Hòa Nguyễn Thị Tuyết Mảnh 16 Ấp 4- Mã Đà 0366759013 Hộ cận nghèo 1 500 000

10 Lê Quốc Thịnh Nam 2ST Lê Văn Cường Lê Thị Cẩm Tiên 11 Ấp 4- Mã Đà 0357212377 Hộ cận nghèo 1 000 000

11 Trần Hoàng Nhi Nam 2ST Nguyễn Thị Tuyết 17 Ấp 4- Mã Đà Ở với bà 1 000 000

12 Hồng Văn Khang Nam 3C3 Hồng Văn Phúc 7 Ấp 4- Mã Đà 0358505910 Hộ cận nghèo 1 000 000

13 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 3C3 Trần Văn Long
Lê Thị Cẩm Nhung

4 Ấp 4- Mã Đà 0965933263 Khó khăn 1 500 000

14 Lê Thị Bích Tuyền Nữ 3C3 Lê Văn Hồng Lê Thị Mai 10 Ấp 4- Mã Đà 0376118975 Khó khăn 1 500 000

15
Võ Thị Kiều Yến Nữ 3C3 Võ Hoàng Tấn Phạm Thị Bình 9

Ấp 4- Mã Đà
0368728092

1 500 000

16
Lý Thị Phượng Nữ

3ST
Lý Văn Nhiều Trần Thị Tám 17

Ấp 4- Mã Đà
0329619064

Hộ cận nghèo 1 500 000

17 Nguyễn Văn Đạt Nam 4C3 Nguyễn Thị Lẹ 11 Ấp 4- Mã Đà 0339542660 Mồ côi cha 1 500 000
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18 Trần Thị Hạnh Nữ 4C3 Trần Văn Dũ
Trần Thị Loan

7 Ấp 4- Mã Đà 0349667263 Khó khăn 1 500 000

19 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 4C3 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Thanh Thúy 10 Ấp 4- Mã Đà 0337161955 Hộ cận nghèo 1 500 000

20 Nguyễn Thái Khang Nam 4C3 Nguyễn Thanh Phước Trần Thị Thùy Trang 10 Ấp 4- Mã Đà 0344234734 Khó khăn 1 000 000

21 Nguyễn Thị Cẩm Thùy Nữ 4C3 Nguyễn Văn Tòn Dương Thị Đen 5 Ấp 4- Mã Đà 0386421504 Khó khăn 1 500 000

22 Phạm Ngọc Trân Nữ 4C3 Đặng Thị Kiều Tiên 8 Ấp 4- Mã Đà 0376404102 Khó khăn 1 500 000

23 Đỗ Thị Ngọc Thúy Nữ 4C3 Đỗ Minh Cảnh 10 Ấp 4- Mã Đà 0383357542 Hộ cận nghèo 1 500 000

24 Phạm Quốc Đại Nam 5C3 Phạm Quốc Vượng 6 Ấp 4- Mã Đà 0365692565 Hộ cận nghèo 1 500 000

25 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 5C3 Nguyễn Văn Qưởng Tô Thị Tắm 7 Ấp 4- Mã Đà 0928675402 Khó khăn 1 500 000

26 Nguyễn Sì Hía Nữ 5C3 Nguyễn Văn Chỏ Nguyễn Thị Mum 7 Ấp 4- Mã Đà 0337588935 Khó khăn 1 000 000

27 Huỳnh Linh Đô Nam 6/1 Huỳnh Văn Thưởng Lê Thị Trà Khương 9 Ấp 4- Mã Đà 0768801014 Khó khăn 1 500 000

28 Đỗ Văn Phát Nam 6/2 Đỗ Văn Thành Nguyễn Thị Kiều Lan 10 Ấp 4- Mã Đà 0394065414 Khó khăn 1 500 000

29 Nguyễn Văn Đạt Nam 8/1 Nguyễn Văn Nghiệp 8 Ấp 4 - Mã Đà 0975892513 Khó khăn 1 000 000

30 Nguyễn Thị Ngọc Lành Nữ 8/2 Nguyễn Văn Thanh Đỗ Thị Nở 10 Ấp 4- Mã Đà 0398449329 Khó khăn 1 000 000

31 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 8/2 Phan Minh Mạnh Đinh Thị Quỳnh Anh 12 Ấp 4- Mã Đà 0334298155 Khó khăn 1 500 000

32 Đỗ Thúy Dương Nữ 8/2 Đỗ Hoàng Thiết Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16 Ấp 4- Mã Đà 0358473284 Khó khăn 1 500 000

33 Đặng Văn Thanh An Nam 9/1 Đặng Văn Được Nguyễn Thị Loan 10 Ấp 4- Mã Đà 0355768918 Khó khăn 1 500 000

Tổng tiền 47 000 000

TỔNG SỐ : 33 HỌC SINH
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